
TỔNG SỐ CƠ SỞ: 75

TT TÊN CƠ SỞ
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PHÉP
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NGƯỜI HÀNH NGHỀ

1
 Phòng khám Đa 

khoa  AN SINH

 

  Lê Thị Uyên

Tổ 1 phường Phan thiết, 

TP Tuyên Quang

01/SYT-

GPHĐ

 Trong và 

Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh  Đa khoa  

2
PK Chuyên  khoa 

Da liễu

  Nguyễn Thị 

Minh

Tổ 1 phường Phan thiết, 

TP Tuyên Quang

15/SYT - 

GPHĐ

 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Da 

Liễu

Bs CKII: Nguyễn 

Thị Minh

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Da Liễu

3
 PK Chuyên Khoa 

Sản

   Trịnh Thị 

Thanh Hương

SN 341,Tổ 27, phường 

Phan Thiết, TP Tuyên 

Quang

28/SYT - 

GPHĐ

 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa sản- 

KHHGĐ; Siêu âm

 Bs CKI: Trịnh Thị 

Thanh Hương

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa sản Phụ 

khoa

4
PK chuyên khoa  

Nội
  Trần Thị Hồng

SN 394 Tổ 02, phường 

Phan Thiết, TP Tuyên 

Quang

31/SYT-

GPHĐ

 trong và 

Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội; Siêu âm; xét 

nghiệm

Bs CKI: Trần Thị 

Hồng

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

Ths,Bs:  Lê Đào 

Bích 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Y học cổ truyền

Bs CKI: Đỗ Minh 

Hải

Chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

Ths, Bs: Ma 

Hoàng Mậu 

Chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

BS: Đoàn Mạnh 

Quân

Chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

KTV: Lê Bích Vân
Kỹ thuật viên xét 

nghiệm

6
PK Chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt

  Vương Ngọc 

Thanh

SN 90, Tổ 8, phường 

Phan Thiết, TP Tuyên 

Quang

58/SYT-

GPHN

 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh  Răng Hàm Mặt

Ths: Vương Ngọc 

Thanh

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm 

mặt

DANH SÁCH  CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH NGOÀI CÔNG LẬP THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

Được Cập nhật trên  Hệ thống QLQG về 

ĐK, Cấp phép HN KCB

(Kèm theo Công văn số: 544 /SYT-NVYD ngày 01/4/2021 của Sở Y tế)

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội - 

YHCT; Siêu âm; Xét 

nghiệm

 Ngoài giờ  

hành chính

Phường Phan Thiết

PK chuyên khoa  

Nội - Y học cổ 

truyền

5
37/SYT-

GPHN

SN 334 Tổ 05, phường 

Phan Thiết, TP Tuyên 

Quang

  Lê Đào Bích
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7 Nha khoa Hải Vân
Trần Thị  Hải 

Vân  

SN 01, tổ 1, phường 

phan Thiết, TP Tuyên 

Quang

383/SYT - 

GPHĐ

Ngoài giờ 

hành chính

PK chuyên khoa 

RHM
Trần Thị  Hải Vân  

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng Hàm 

Mặt

8
PK chuyên khoa  

Nội

  Nguyễn Văn 

Khoa

Tổ 27, phan thiết, TP 

Tuyên Quang 

87/SYT - 

GPHĐ

Ngoài giờ 

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh  Chuyên khoa 

Nội

Bs CKI: Nguyễn 

Văn Khoa

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

Bs: Âu Thị Tuyên

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, chuyên khoa 

PHCN

Bs Đặng Thị Hà

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, chuyên khoa 

PHCN

Bs Trần Thị Hải 

Vân

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, chuyên khoa 

PHCN

Bs Trần Thị Kim 

Thoa

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, chuyên khoa 

PHCN

KTV Trịnh Thị 

Minh Hiền

KTV Vật lý trị liệu - 

PHCN

KTV Trần Thị 

Thanh Thủy

KTV Vật lý trị liệu - 

PHCN

Ys Vũ Thị Mai 

Hiên

Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng

Ys Phạm Thị Năm
Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng

ĐD Nguyễn Thị 

Thơm

Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng

ĐD Dương Thị 

Thu Hương

Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng

ĐD Lê Thị Thúy
Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng

ĐD Nguyễn Thị 

Dung

Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng

Khám bệnh, chữa 

bệnh phục hồi chức 

năng

Ngoài giờ 

hành chính

93/SYT-

GPHĐ

SN 1, tổ 1, P Phan 

Thiết, TP Tuyên Quang
  Âu Thị Tuyên

PK  phục hồi chức 

năng Hương Sen
9
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ĐD Nguyễn Văn 

Hạnh

Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng

ĐD Phạm Thị 

Hương

Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng

ĐD Lê Thị Hạnh
Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng

ĐD Vũ Thị Mỹ 

Vân

Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng

Ys Nguyễn Thị 

Thanh Hoa

Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng

10  PK Tuyết Lan
   Sải Thị Kim 

Lan

SN 440, tổ 01, phường 

phan Thiết, TP Tuyên 

Quang

95/SYT - 

GPHĐ

Ngoài giờ 

hành chính

 Khám bệnh, chữa 

bệnh Tai Mũi Họng 

 Bs CKI: Sải Thị 

Kim Lan

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai mũi 

họng

Ths, Bs: Đỗ Thị 

Thu Giang

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi

Bs Phạm Quang 

Thanh

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

12 Phòng khám Mắt   Mai Thị Phương
Tổ 25, P Phan Thiết, 

TP Tuyên Quang

109/SYT-

GPHĐ

Ngoài giờ 

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên Mắt

Bs CKII: Mai Thị 

Phương

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

13
Phòng khám Y 

học cổ truyền

  Nguyễn Thị 

Thu Hà

SN 03, Ngõ 51, đường 

Hà Huy Tập, P Phan 

Thiết, TP Tuyên Quang

112/SYT-

GPHĐ

Ngoài giờ 

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên Y học cổ 

truyền

Ths, Bs: Nguyễn 

Thị Thu Hà

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

14
PK CK Tai Mũi 

Họng
  Vũ Đăng Khoa

SN 521, Đường Quang 

Trung, tổ 27 Phan 

Thiết, TP Tuyên Quang

119/SYT-

GPHĐ

Ngoài giờ 

hành chính

 Khám bệnh, chữa 

bệnh Tai Mũi Họng 

Ths Bs: Vũ Đăng 

Khoa

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai mũi 

họng

15
Phòng khám CK 

Mắt

  Nguyễn Văn 

Cảnh

SN 29, Tổ 02, P Phan 

Thiết, TP Tuyên Quang

128/SYT-

GPHĐ

Ngoài giờ 

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên Mắt

Bs CKII: Nguyễn 

Văn Cảnh

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

16 Phòng khám Mắt
  Phạm Minh 

Ngọc

SN 309, Tổ 8 , phường 

phan thiết TP Tuyên 

Quang

114/SYT-

GPHĐ

Ngoài giờ 

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên Mắt

BS CKI: Phạm 

Minh Ngọc

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

Khám bệnh, chữa 

bệnh phục hồi chức 

năng

Ngoài giờ 

hành chính

93/SYT-

GPHĐ

SN 1, tổ 1, P Phan 

Thiết, TP Tuyên Quang
  Âu Thị Tuyên

PK  phục hồi chức 

năng Hương Sen
9

Khám bệnh, chữa 

bệnh  chuyên khoa 

nhi

Ngoài giờ 

hành chính

98/SYT-

GPHĐ

SN 282, tổ 18 phường 

Phan Thiết, TP Tuyên 

Quang

  Đỗ Thị Thu 

Giang
PK CK Nhi 28211
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17
Nha khoa Việt 

Đức
  Phạm Tuấn Anh

Tổ 32, P Phan Thiết, 

TP Tuyên Quang

296/SYT-

GPHĐ

 Trong và 

ngoài giờ  

hành chính

Cơ sở DV Răng Giả
KTV: Phạm Tuấn 

Anh

Dịch vụ làm trồng Răng 

giả

18 PK CK Mắt   Lê Văn Thà
Tổ 20, P Phan Thiết, 

TP Tuyên Quang

303/SYT - 

GPHĐ

 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên Mắt

Bs CKII: Lê Văn 

Thà

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

Bs CKI: Trần Tuấn 

Linh

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm 

mặt

Bs CKI: Bùi Ngọc 

Dương

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm 

mặt

20
PHÒNG KHÁM 

NHI

 Lương Thị 

Hương

Tổ 33 P Phan Thiết, TP 

Tuyên Quang

354/TQ-

GPHĐ

 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh Chuyên khoa 

Nhi

BS CKI: Lương 

Thị Hương

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nhi khoa

Ths: Phạm Xuân 

Hoàng

Khám bệnh, chữa bệnh 

Chuyên khoa mắt

BS CKI: Nguyễn 

Đức Trường

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

ĐD: Ma Duy 

Nghĩa

Thực hiện chuyên môn 

Điều dưỡng

22
PK đa khoa Tuyết 

Mai
Đỗ Thị Ngọc Mai

SN 355, tổ 14 P Phan 

Thiết, TP Tuyên Quang

368/TQ-

GPHĐ

 Trong và 

ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

23

Phòng khám Mắt- 

Kính thuốc Trần 

Bình

Trần Tuấn Bình

Số 26, tổ 06, phường 

Phan Thiết, thành phố 

Tuyên Quang

373/TQ-

GPHĐ

 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Mắt

Trần Tuấn Bình
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

KTV Nguyễn Thế 

Vinh

Đọc kết quả và thực 

hiện kỹ thuật chụp 

Xquang

KTV Nguyễn Đức 

Hà

Thực hiện các kỹ thuật 

chụp Xquang

25

Phòng khám 

Chuyên khoa 

Ngoại

Ma Ngọc Ba

SN 02, tổ 36, P Phan 

thiết. TP Tuyên 

Quang

366/TQ-

GPHĐ

 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh Chuyên khoa 

Ngoại

Ma Ngọc Ba
Khám bệnh, chữa bệnh 

Chuyên khoa Ngoại

Được Cập nhật trên  Hệ thống QLQG về 

ĐK, Cấp phép HN KCB

 Trần Tuấn Linh

PK Mắt eytec21

Nha khoa Phương 

Nam
19

Khám bệnh, chữa 

bệnh Chuyên khoa 

mắt; mài lắp Kính 

thuốc

 Trong và 

ngoài giờ  

hành chính

357/TQ-

GPHĐ

SN 328, tổ 14,P Phan 

Thiết, TP Tuyên Quang

Phạm Xuân 

Hoàng

Khám bệnh, chữa 

bệnh Chuyên khoa 

Răng hàm mặt

 Trong và 

ngoài giờ  

hành chính

SN 346, Tổ 12, P Phan 

Thiết, TP Tuyên Quang

344/TQ-

GPHĐ

Chụp x- quang nha 

khoa

 Ngoài giờ  

hành chính

365/TQ-

GPHĐ

SN 72, tổ 19, P. Phan 

Thiết, TP Tuyên 

Quang

Nguyễn Thế 

Vinh

Phòng chụp 

Xquang Nha 

Khoa Tuyên 

Quang

24
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26
Phòng khám 

DIAMON SMILE
Lý Đức Mạnh

Số nhà 10, tổ 07, 

Phường Phan Thiết, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

391/TQ-

GPHĐ

 Trong và 

ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh Chuyên khoa 

Răng hàm mặt

Lý Đức Mạnh
Khám chữa bệnh chuyên 

khoa Răng hàm mặt

27
PK Bác sỹ Huy 

Chương

Dương Văn 

Chương

Khu Vincom, P Phan 

Thiết, TP TQ

389/TQ-

GPHĐ

 Ngoài giờ  

hành chính

PK CK Chẩn đoán 

hình ảnh

Dương Văn 

Chương

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa CĐHA

28
Nha khoa thẩm 

mỹ Thìn

Vương Ngọc 

Thìn

Số nhà 9, tổ 09,  

Phường Phan Thiết, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

401/Tq-

GPHĐ

 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh Chuyên khoa 

Răng hàm mặt

Vương Ngọc Thìn
Khám chữa bệnh chuyên 

khoa Răng hàm mặt

29
Cơ sở DVCSSK 

tại nhà Medlatec
Lê Văn Huy

PG1-08A-Khu 

Vincom, P Phan 

Thiết, TP TQ

393/TQ-

GPHĐ

 Trong và 

ngoài giờ  

hành chính

Cơ sở DVCSSK tại 

nhà
Lê Văn Huy

Lấy mẫu và trả kết quả xét 

nghiệm; thay băng, cắt 

chỉ, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp. Không khám 

bệnh, kê đơn, truyền dịch.

1
PK chuyên khoa  

Răng Hàm Mặt

Mông Trường 

Giang

SN 132  Tổ 24, phường 

Minh Xuân, TP Tuyên 

Quang

35/SYT-

GPHĐ

 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

răng hàm mặt

 Bs: Mông Trường 

Giang

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa răng hàm 

mặt

2
Phòng khám CK 

Mắt

  Đặng Ngọc 

Hoàng

SN 99, Tổ 23, P Minh 

Xuân, TP Tuyên Quang

127/SYT-

GPHĐ

Ngoài giờ 

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Mắt

Ths Bs: Đặng 

Ngọc Hoàng

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

3 PK hệ Nội Nhi
  Trần Thị Giáng 

Hương

SN 12, Tổ 5, P Minh 

Xuân, TP Tuyên Quang

132/SYT - 

GPHĐ

 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa

Bs: Trần T Giáng 

Hương

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội Nhi - CK TMH

4 PK 569
  Trần Quang 

Tuấn

SN 2, ngõ 298 đường 

Tân Trào, P Minh 

Xuân, TP Tuyên Quang

338/TQ-

GPHĐ

 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội _Y học cổ truyền

BS: Trần Quang 

Tuấn

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Y học dân 

tộc,Nội khoa-YHCT

Bs Đoàn Thị Thúy 

Tình

Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

Phường Minh Xuân

Ngoài giờ  

hành chính
5

Phòng khám dốc 

số 2

Đoàn Thị Thúy 

Tình

SN 105 tổ 23, phường 

Mnh Xuân, TP Tuyên 

Quang

371/TQ-

GPHĐ

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa
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NGƯỜI PHỤ 

TRÁCH 

CHUYÊN MÔN

ĐỊA CHỈ HÀNH 

NGHỀ

SỐ GIẤY 

PHÉP

THỜI 

GIAN 

HÀNH 

NGHỀ

PHẠM VI HOẠT 

ĐỘNG CHUYÊN 

MÔN

DANH SÁCH

 NGƯỜI HÀNH 

NGHỀ

PHẠM VI HOẠT 

ĐỘNG CHUYÊN MÔN 

NGƯỜI HÀNH NGHỀ

ĐD Lê Thị Quỳnh
Thực hiện chuyên môn 

Điều dưỡng

6 Nha khoa SMILE
Nguyễn Quốc 

Vinh

ĐC: SN 41 đường 17/8 

tổ 17, P.Minh Xuân, TP 

Tuyên Quang

142/SYT - 

GPHĐ

 Ngoài giờ  

hành chính

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

BS: Nguyễn Quốc 

Vinh

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm 

mặt

7 Nha khoa Viện Lâm Quang Viện

ĐC: SN 140 đường 

17/8 tổ 17, P.Minh 

Xuân, TP TQ

400/SYT - 

GPHĐ

 Trong và 

ngoài giờ  

hành chính

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Lâm Quang Viện

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm 

mặt

1
PK chuyên khoa  

Răng Hàm Mặt

  Nguyễn Thu 

Hường

SN 183, Tổ 35, phường  

Tân Quang  TP Tuyên 

Quang

05/SYT-

GPHĐ

 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

răng hàm mặt

Bs CK II: Nguyễn 

Thu Hường

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa răng hàm 

mặt

2
Cơ sở dịch vụ 

Kính Thuốc
 Vũ Đức Thiện

 SN 70, Tổ 25 phường 

Tân Quang, TP Tuyên 

Quang

11/SYT - 

GPHĐ

 Trong và 

Ngoài giờ  

hành chính

Dịch vụ Kính thuốc
KTV: Vũ Đức 

Thiện
Dịch vụ Kính thuốc

3
Dịch vụ Kính 

thuốc
 Bùi Thị Chín

 SN 88, Tổ 25 phường 

Tân Quang, TP Tuyên 

Quang

13/SYT - 

GPHĐ

 Trong và 

Ngoài giờ  

hành chính

Dịch vụ Kính thuốc
KTV: Bùi Thị 

Chín
Dịch vụ Kính thuốc

4

PK Chuyên khoa 

phụ Sản - 

KHHGĐ 

Đậu Thị Ánh 

Tuyết

SN 16, Tổ 23 phường  

Tân Quang , TP Tuyên 

Quang

20/SYT - 

GPHĐ

 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa sản- 

KHHGĐ

Bs: Đậu Thị Ánh 

Tuyết

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa sản, phụ 

khoa

5

Dịch vụ Trồng 

Răng giả ( Nha 

khoa AB)

Nguyễn Hoàng 

Bách

SN 94, Tổ 10 phường  

Tân Quang , TP Tuyên 

Quang

26/SYT - 

GPHĐ

 Trong và 

Ngoài giờ  

hành chính

Dịch vụ Trồng Răng 

giả

KTV: Nguyễn 

Hoàng Bách

Dịch vụ làm trồng Răng 

giả

6
Phòng khám Da 

liễu
Phạm Thị Tuyến

SN 128, tổ 34, P Tân 

Quang, TP Tuyên 

Quang

108/SYT-

GPHĐ

Ngoài giờ 

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Da 

liễu

Bs CKII: Phạm Thị 

Tuyến

Khám bệnh, chữa bệnh 

Da liễu

7
PK CK Răng hàm 

mặt

Nguyễn Quốc 

Linh

SN 26, tổ 6, P Tân 

Quang, TP Tuyên 

Quang

143/SYT - 

GPHĐ

 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Răng hàm mặt

BS: Nguyễn Quốc 

Linh

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm 

mặt

8
PK Nha Khoa 

Tâm Phúc

Lương Minh 

Nhật

SN 88, tổ 31 P. Tân 

Quang, TP Tuyên 

Quang

310/SYT - 

GPHĐ

 Trong và 

ngoài

 giờ  HC

PK Nha Khoa Tâm 

Phúc

KTV: Lương Minh 

Nhật

Dịch vụ làm trồng Răng 

giả

Phường Tân Quang

Ngoài giờ  

hành chính
5

Phòng khám dốc 

số 2

Đoàn Thị Thúy 

Tình

SN 105 tổ 23, phường 

Mnh Xuân, TP Tuyên 

Quang

371/TQ-

GPHĐ

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa



TT TÊN CƠ SỞ

NGƯỜI PHỤ 

TRÁCH 

CHUYÊN MÔN

ĐỊA CHỈ HÀNH 

NGHỀ

SỐ GIẤY 

PHÉP

THỜI 

GIAN 

HÀNH 

NGHỀ

PHẠM VI HOẠT 

ĐỘNG CHUYÊN 

MÔN

DANH SÁCH

 NGƯỜI HÀNH 

NGHỀ

PHẠM VI HOẠT 

ĐỘNG CHUYÊN MÔN 

NGƯỜI HÀNH NGHỀ

9
PK ĐK Hoàng 

Việt
Ma Công Bình

SN 45, T27 P 

Tân Quang, TP Tuyên 

Quang

339/TQ-

GPHĐ

 Trong và 

ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh Đa khoa

Bs CKII: Nguyễn 

Thành Hưng

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

ĐD Đỗ Thị Hạnh
Thực hiện chuyên môn 

Điều dưỡng

Phan Trung Tiệp

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa răng hàm 

mặt

Nguyễn Hoàng 

Bách

Thực hiện các kỹ thuật 

phục hình răng

YS: Phạm Thị Tân

Bs: Nguyễn Thị 

Thu Trang

13
PK Nha khoa 

Công Nghệ

Đào Thanh 

Quang

SN 80 đường Chiến 

Thắng Sông Lô, tổ 2 

phường Tân Quang, TP 

Tuyên Quang

67/SYT-

GPHĐ

 Ngoài giờ  

hành chính

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng 

Hàm Mặt

BS CKII: Đào 

Thanh Quang

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng Hàm 

Mặt

1
PK chuyên khoa  

RHM

Nguyễn Ngọc 

Tuyên

 Tổ 08, phường Tân Hà, 

TP Tuyên Quang 

06/SYT/G

PHĐ

 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

răng hàm mặt

Bs Nguyễn Ngọc 

Tuyên

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa răng hàm 

mặt

2
PK Chuyên  khoa 

Da liễu
 Lê Quân Hải

 SN 70,Tổ 16, Tân Hà, 

TP Tuyên Quang 

14/SYT - 

GPHĐ

 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Da 

Liễu

 Bs CKII: Lê Quân 

Hải

Khám bệnh, chữa bệnh 

Da Liễu

3
Cơ Sở dịch vụ 

Răng giả

Nguyễn Đức 

Phượng

Tổ 23, Tân Hà, TP 

Tuyên Quang 

22/SYT-

GPHĐ

 Trong và 

ngoài giờ  

hành chính

Cơ sở DV Răng Giả
YS: Nguyễn Đức 

Phượng

Dịch vụ làm trồng Răng 

giả

BS CKI: Tạ Thị 

Vân
Khám bệnh, chữa bệnh 

CK Sản-Phụ khoa

Bs: Hồ Thị Sa
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Được Cập nhật trên  Hệ thống QLQG về 

ĐK, Cấp phép HN KCB

PK CK sản phụ 

khoa  KHHGĐ 
4

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội; Siêu âm; Nội soi 

tiêu hóa

Ngoài giờ 

hành chính

12
Dịch vụ làm trồng Răng 

giả

Nha khoa Thu 

Trang
Phạm Thị Tân

Số 74, tổ 29, phường 

Tân Quang, thành phố 

Tuyên Quang

121/SYT-

GPHĐ

 Trong và 

ngoài giờ  

hành chính

Cơ sở DV Răng Giả

Nguyễn Thành 

Hưng

Phòng khám CK 

Nội
10

Phường Tân Hà

 Trong và 

ngoài giờ  

hành chính

78/SYT - 

GPHĐ

Tổ 27, Tân Hà, TP 

Tuyên Quang 

110/SYT-

GPHĐ

SN 51 Tổ 13, Tân 

Quang, TP Tuyên 

Quang 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

răng hàm mặt

 Trong và 

ngoài giờ  

hành chính

386/TQ-

GPHĐ

Số 74, tổ 29, phường 

Tân Quang, thành phố 

Tuyên Quang

Phan Trung Tiệp
Nha khoa Hoàng 

Bách
11

Tạ Thị Vân

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa sản phụ 

khoa - KHHGĐ; Siêu 

âm 



TT TÊN CƠ SỞ

NGƯỜI PHỤ 

TRÁCH 

CHUYÊN MÔN

ĐỊA CHỈ HÀNH 

NGHỀ

SỐ GIẤY 

PHÉP

THỜI 

GIAN 

HÀNH 

NGHỀ

PHẠM VI HOẠT 

ĐỘNG CHUYÊN 

MÔN

DANH SÁCH

 NGƯỜI HÀNH 

NGHỀ

PHẠM VI HOẠT 

ĐỘNG CHUYÊN MÔN 

NGƯỜI HÀNH NGHỀ

5 PK ĐK 153 Bùi Quốc Tôn
Tổ 20, P Tân Hà, TP 

Tuyên Quang

294/SYT-

GPHĐ

 Trong và 

ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh Đa khoa

6
PK Chẩn trị Y học 

cổ truyền
Phạm Thị Hòa

Tổ 20, P Tân Hà, TP 

Tuyên Quang

297/SYT-

GPHĐ

 Ngoài giờ  

hành chính
Khám bệnh, chữa 

bệnh Y học cổ truyền

BS CKI: Phạm Thị 

Hòa

Khám bệnh, chữa bệnh 

Y học cổ truyền

7 PK Nha khoa 289
Đinh Hồng 

Thắng

Tổ 21 P. Tân Hà, TP 

Tuyên Quang

298/SYT - 

GPHĐ

 Trong và 

ngoài giờ  

hành chính

Cơ sở DV Răng Giả
KTV: Đinh Hồng 

Thắng
Dịch vụ làm Răng giả

8 PK Nhi Khoa
Nguyễn Thị Thu 

Hương

SN 306, tổ 23, P. Tân 

Hà,TP Tuyên Quang

313/SYT - 

GPHĐ  Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi Khoa

BS CKI: Nguyễn 

Thị Thu

 Hương

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi Khoa

9
Cơ sở DV Trồng

 Răng Giả
 Trần Bích Thuận

Tổ 23 Tân Hà TP 

Tuyên Quang

324/SYT - 

GPHĐ

 Trong và 

ngoài giờ  

hành chính

Dịch vụ 

Trồng Răng giả
KTV: Trần Bích 

Thuận

Dịch vụ làm trồng Răng 

giả

10
Bệnh viện đa khoa 

Phương Bắc

Nguyễn Văn 

Cảnh

Tổ 4, phường Tân Hà, 

thành phố Tuyên Quang

255/BYT-

GPHĐ
 Trong và 

ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh Đa khoa

1 PK Tai Mũi Họng Nguyễn Bắc Hải
Phường Ỷ La, TP 

Tuyên Quang

330/TQ-

GPHĐ

 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Tai 

Mũi Họng

BS Nguyễn Bắc 

Hải

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai Mũi 

Họng

BS CKI: Đào Thị 

Minh Khoát

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa hệ Nội nhi, CK 

Sản-Phụ khoa -KHHGĐ

HS: Phan Thị Lợi Phụ Bác sĩ

1

PK Chuyên khoa 

phụ Sản - 

KHHGĐ 

 Phạm Thị Lan 

Hương

Thôn sông lô 6, xã An 

Tường TP Tuyên 

Quang

16/SYT - 

GPHĐ

 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa sản- 

KHHGĐ; Siêu âm

 Bs CKI: Phạm Thị 

Lan Hương

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa sản- phụ 

khoa

Được Cập nhật trên  Hệ thống QLQG về 

ĐK, Cấp phép HN KCB

Xã An Tường

Phường Ỷ la

Phường Hưng Thành

SN 282, tổ 4 P. Hưng 

Thành, TP Tuyên 

Quang

308/SYT-

GPHĐ
1

Phòng khám sản 

phụ khoa 282

Đào Thị Minh 

Khoát

 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Sản khoa

Được Cập nhật trên  Hệ thống QLQG về 

ĐK, Cấp phép HN KCB



TT TÊN CƠ SỞ

NGƯỜI PHỤ 

TRÁCH 

CHUYÊN MÔN

ĐỊA CHỈ HÀNH 

NGHỀ

SỐ GIẤY 

PHÉP

THỜI 

GIAN 

HÀNH 

NGHỀ

PHẠM VI HOẠT 

ĐỘNG CHUYÊN 

MÔN

DANH SÁCH

 NGƯỜI HÀNH 

NGHỀ

PHẠM VI HOẠT 

ĐỘNG CHUYÊN MÔN 

NGƯỜI HÀNH NGHỀ

2

PK Chuyên khoa  

Phụ Sản - 

KHHGĐ 

Cao Thị Thuý 

Anh

Tổ  Trung  Việt, Xã An 

Tường TP Tuyên 

Quang

18/SYT - 

GPHĐ

 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa sản- 

KHHGĐ; Siêu âm

Bs CKII: Cao Thị 

Thuý Anh

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa sản- phụ 

khoa

 Bs CKI: Tạ Văn 

Tình

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

BS Nguyễn Quang 

Vinh

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

YS: Lê Thị Thu 

Hằng 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT

5

Phòng Chẩn trị 

YHCT Ngọc 

Thành 

Đào Ngọc Thành
An Hòa, Xã An Tường 

TP Tuyên Quang

323/SYT - 

GPHĐ

 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh Y học cổ truyền

YS:  Đào Ngọc 

Thành

Thực hiện các kỹ thuật 

YHCT

6
Phòng khám bệnh 

Hà Nội

BS Trần Anh 

Dũng

Thôn Sông Lô 3, xã An 

Tường, TP Tuyên 

Quang

346/TQ-

GPHĐ

 Trong và 

ngoài 

giờ  hành 

chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh  Nội khoa

BS: Trần Anh 

Dũng

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa hệ Nội Nhi

Bs Nguyễn Thị Hà
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Bs Nguyễn Thị 

Ngần

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa hệ Nội Nhi 

2
Nha Khoa Thiện 

Đức
 Trần Hà Đức 

Tổ 17, Phường Đội 

Cấn, TP Tuyên Quang

85/SYT - 

GPHĐ

Trong và 

ngoài giờ 

hành chính

Cơ sở dịch vụ Răng 

giả

 KTV: Trần Hà 

Đức 

Dịch vụ làm trồng Răng 

giả

BSCKI: Phạm Văn 

Ninh

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Nội chung

BS: Đặng Xuân 

Thành

Khám chữa bệnh đa 

khoa

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội; 

Siêu âm

Ngoài giờ 

hành chính

89/SYT - 

GPHĐ

 Sông Lô 3, An Tường, 

TP Tuyên Quang
 Tạ Văn TìnhPK Tâm Phúc3

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội; 

Siêu âm

 Ngoài giờ  

hành chính

312/SYT - 

GPHĐ

Thôn Khe Xoan, xã Đội 

Cấn,TP Tuyên Quang
 Nguyễn Thị HàPK Nội Khoa1

Khám bệnh, chữa 

bệnh Y học cổ truyền

 Ngoài giờ  

hành chính

145/SYT - 

GPHĐ

Thôn Sông Lô, An 

Tường, TP Tuyên 

Quang

Lê Thị Thu Hằng
PK Chẩn trị Y học 

cổ truyền
4

Phường Đội Cấn

328/TQ-

GPHĐ

Tổ 17, Phường Đội 

Cấn, TP Tuyên Quang

BS Phạm Văn 

Ninh
3 PK 16 A

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội, Siêu âm

 Ngoài giờ  

hành chính

Xã Lưỡng Vượng



TT TÊN CƠ SỞ

NGƯỜI PHỤ 

TRÁCH 

CHUYÊN MÔN

ĐỊA CHỈ HÀNH 

NGHỀ

SỐ GIẤY 

PHÉP

THỜI 

GIAN 

HÀNH 

NGHỀ

PHẠM VI HOẠT 

ĐỘNG CHUYÊN 

MÔN

DANH SÁCH

 NGƯỜI HÀNH 

NGHỀ

PHẠM VI HOẠT 

ĐỘNG CHUYÊN MÔN 

NGƯỜI HÀNH NGHỀ

1
PKCK phụ Sản - 

KHHGĐ 

 Lê Thị Minh 

Đào

 Thôn Chè 6, xã Lưỡng 

Vượng, TPTQ

19/SYT - 

GPHĐ

 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa sản- 

KHHGĐ

 Bs Lê Thị Minh 

Đào

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa sản- phụ 

khoa

1
PK chuyên khoa 

Nội
 Vũ Thế  Cường

 Suối khoáng, xã Phú 

lâm, huyện Yên Sơn, 

Tuyên Quang

90/SYT - 

GPHĐ

Ngoài giờ 

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội

Bs Vũ Thế  Cường
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

2 PK chuyên khoa 

Da Liễu

Nguyễn Văn 

Trường

Xóm Suối Khoáng, xã 

Phú Lâm, huyện Yên 

Sơn, Tuyên Quang

144/SYT - 

GPHĐ

 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Da 

Liễu

Bs Nguyễn Văn 

Trường

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa hệ Nội nhi, CK 

Da liễu

3 PK chuyên khoa 

YHCT

Đàm Thị Ngân

Xóm Suối Khoáng, xã 

Phú Lâm, huyện Yên 

Sơn, Tuyên Quang

372/SYT - 

GPHĐ

 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

YHCT

Bs Đàm Thị Ngân
Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội - YHCT

BS CKI: Bùi 

Hoàng Điệp

Khám chữa bệnh đa 

khoa

Ys: Triệu Thị Nhài
Thực hiện nhiệm vụ Y 

sỹ đa khoa

349/TQ-

GPHĐ

Xóm Suối Khoáng, xã 

Phú Lâm, huyện Yên 

Sơn, Tuyên Quang

Ngoài giờ 

hành chính

 KCB chuyên khoa 

Nội - Nhi, Siêu âm, 

Điện tim,Khí dung, 

Nội soi TMH chẩn 

đoán

PK A9 - HĐ
BS Bùi Hoàng 

Điệp
4

Phường Mỹ Lâm
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